
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

VĂN PHÒNG   

 

Số:              /VPUB-KSTT 
V/v công khai, không công khai 

TTHC tại các Quyết định: số 

2079/QĐ-UBND và số 2081/QĐ-

UBND ngày 19/12/2023 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên,  ngày     tháng 12  năm 2023 

Kính gửi:  

 

  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn. 

 

Ngày 19 tháng 12 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 

các Quyết định: số 2079/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; 

lĩnh vực Quảng cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Điện Biên; số 2081/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Điện Biên. Đến nay, việc nhập, đăng tải công khai, không công khai dữ liệu thủ 

tục hành chính tại quyết định công bố nêu trên vào Cơ sở dữ liệu thủ tục hành 

chính đã hoàn thành. Cụ thể: 

1. Thủ tục hành chính công khai 

STT Số hồ sơ TTHC Tên TTHC công khai 

I TTHC cấp tỉnh 

1  2.001496.000.00.00.H18 
Phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm 

nhiếp ảnh nhập khẩu cấp tỉnh 

2  1.004650.000.00.00.H18 
Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo 

trên bảng quảng cáo, băng-rôn 

3  1.004639.000.00.00.H18 
Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của 

doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam 

4  1.004666.000.00.00.H18 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước 

ngoài tại Việt Nam 

5  1.004662.000.00.00.H18 
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của 

doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam 

6  1.012080.000.00.00.H18 

Cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký thành lập 

của cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống 

bạo lực gia đình 

7  1.012081.000.00.00.H18 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ 
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sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực 

gia đình 

8  1.012082.000.00.00.H18 

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký thành lập của 

cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo 

lực gia đình 

II TTHC cấp xã 

1  1.012084.000.00.00.H18 
Cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã  

2  1.012085.000.00.00.H18 Hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc 

2. Thủ tục hành chính không công khai 

STT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 

I TTHC cấp tỉnh 

1 1 1.004723.000.00.00.H18 

Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khi quân 

dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công 

cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng 

làm đạo cụ  

2  1.005441.000.00.00.H18 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm 

quyền của UBND cấp tỉnh) 

3  1.001420.000.00.00.H18 

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 

(thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) 

4  1.001407.000.00.00.H18 

Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm 

quyền của UBND cấp tỉnh) 

5  2.001414.000.00.00.H18 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

(thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) 

6  1.000919.000.00.00.H18 

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia 

đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) 

7  1.000817.000.00.00.H18 

Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

(thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) 

8  1.000454.000.00.00.H18 
Thủ tục cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm 

sóc nạn nhân bạo lực gia đình 

9  1.000433.000.00.00.H18 
Thủ tục cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về 

phòng, chống bạo lực gia đình 

10  1.000379.000.00.00.H18 
Thủ tục cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo 

lực gia đình 

11  1.000104.000.00.00.H18 
Thủ tục cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân 

bạo lực gia đình 
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12  2.000022.000.00.00.H18 
Thủ tục cấp thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống 

bạo lực gia đình 

13  1.003310.000.00.00.H18 
Thủ tục cấp lại thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống 

bạo lực gia đình 

II TTHC cấp huyện 

1  1.003243.000.00.00.H18 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm 

quyền của UBND cấp huyện) 

2  1.003226.000.00.00.H18 

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 

(thẩm quyền của UBND cấp huyện) 

3  1.003185.000.00.00.H18 

Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm 

quyền của UBND cấp huyện) 

4  1.003140.000.00.00.H18 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

(thẩm quyền của UBND cấp huyện) 

5  1.003103.000.00.00.H18 

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

(thẩm quyền của UBND cấp huyện) 

6  1.001874.000.00.00.H18 

Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

(thẩm quyền của UBND cấp huyện) 

 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị: 

- Sở Thông tin và Truyền thông kết nối, tích hợp, công khai/ không công 

khai dữ liệu các thủ tục hành chính nêu trên tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính của tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tra cứu, 

thực hiện. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

UBND các xã, phường, thị trấn khai thác thông tin, niêm yết công khai các thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền; không niêm yết các thủ tục hành chính không công 

khai trên Cổng/ Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và Bảng niêm yết tại 

trụ sở cơ quan theo quy định. 

Nhận được Văn bản này, các cơ quan, đơn vị và địa phương quan tâm 

triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KSTT. 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Lê Thanh Bình 
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